
Nam Nữ

Điểm thi 

phỏng 

vấn

Điểm ưu 

tiên

Tổng 

điểm

1 01 Đỗ Thị Thảo Anh 06-8-1993 Kinh Không Đại học Tài chính ngân hàng Kế toán viên hạng III 86 86
Trúng 

tuyển

2 02 Nguyễn Việt Anh 22-08-1988 Tày Không Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III DTTS 95 5 100
Trúng 

tuyển

3 06 Nguyễn Đình Dũng 23-08-1999 Kinh Không Đại học
Bác sĩ Y học dự 

phòng

Bác sĩ Y học dự 

phòng hạng III

Con 

thương 

binh 4/4

91,5 5 96,5
Trúng 

tuyển

4 07 Trần Anh Duy 17-05-1994 Kinh Không Đại học Công nghệ thực phẩm Kỹ sư hạng III 96,5 96,5
Trúng 

tuyển

5 08 Hoàng Thị Thúy Hà 16-02-1995 Kinh Không Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III 90 90
Trúng 

tuyển

6 09 Trần Thị Diểm Hằng 07-11-1993 Kinh Không Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III 94 94
Trúng 

tuyển

7 11 Hoàng Thị Ngọc Huyền 02-9-1996 Kinh Không Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III 70 70
Trúng 

tuyển

8 12 Trương Huỳnh Anh Khoa 09-8-1998 Kinh Phật giáo Đại học
Bác sĩ Y học dự 

phòng

Bác sĩ Y học dự 

phòng hạng III
90,5 90,5

Trúng 

tuyển

9 14 Hồ Thanh Nghĩa 01-12-1991 Kinh Không Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III 75 75
Trúng 

tuyển

10 15 Lý Trọng Nhân 04-02-1992 Kinh Không Đại học
Bác sĩ Y học dự 

phòng

Bác sĩ Y học dự 

phòng hạng III
91 91

Trúng 

tuyển

11 16 Lê Tấn Phong 02-10-1990 Kinh
Thiên chúa 

giáo
Đại học Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin 

hạng III
96,5 96,5

Trúng 

tuyển

12 18 Phạm Thị Phượng 21-09-1991 Kinh Không Đại học
Lưu trữ và quản trị 

văn phòng

Chuyên viên về quản 

trị công sở
80 80

Trúng 

tuyển

13 19 Phạm Đình Quân 03-8-1995 Kinh Không Đại học Công nghệ thực phẩm Kỹ sư hạng III 94,5 94,5
Trúng 

tuyển

14 20 Nguyễn Ngọc Thành 16-02-1994 Kinh Không Đại học Y tế - Cận lâm sàng Kỹ thuật Y hạng III 65 65
Trúng 

tuyển

15 22 Nguyễn Nhật Đình Thi 09-12-1996 Kinh Phật giáo Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III 95 95
Trúng 

tuyển

16 24 Trần Văn Toàn 22-03-1993 Kinh Không Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng hạng III 80 80
Trúng 

tuyển

17 25 Vũ Hồng Trang 10-08-1989 Kinh Không Đại học Tài chính ngân hàng Kế toán viên hạng III

Con 

thương 

binh 4/4

79 5 84
Trúng 

tuyển

18 26 Nguyễn Lê Minh Triết 18-11-1996 Kinh Không Đại học Công nghệ thực phẩm Kỹ sư hạng III 91 91
Trúng 

tuyển

Đối 

tượng ưu 

tiên

Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kết 

quả

TRUNG TÂM  KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2024 CỦA TRUNG TÂM KIỂM DỊCH Y TẾ QUỐC TẾ TỈNH KHÁNH HÒA

(Kèm theo Thông báo số  854   /TB-HĐTDVC ngày  11  /12/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024) 

Số TT
Số báo 

danh
Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chuyên môn

Điểm tuyển dụng

Dân tộc Tôn giáo Vị trí dự tuyểnTrình độ



19 27 Nguyễn Lê Quốc Trung 07-9-1999 Kinh Không Đại học
Bác sĩ Y học dự 

phòng

Bác sĩ Y học dự 

phòng hạng III
93 93

Trúng 

tuyển

20 28 Nguyễn Thị Bích Tuy 25-08-1984 Kinh Không Đại học
Lưu trữ và quản trị 

văn phòng
Văn thư viên 91 91

Trúng 

tuyển

21 29 Ngô Văn Việt 02-4-1980 Kinh Không Đại học Xét nghiệm Kỹ thuật Y hạng III 81 81
Trúng 

tuyển

Danh sách gồm 21 thí sinh./.
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